
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu Đồng Dưới, Thôn Phúc Am, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

29/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TM THANH THẢO 

0110903519

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê; Bán buôn chè các loại đã chế biến; 
Bán buôn các loại rau, củ, quả các loại; Bán buôn thực phẩm

4632(Chính)

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

9. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Chuẩn bị mặt bằng 4312

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

15. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ TM THANH 
THẢO 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM THANH THAO AND PRODUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: TM THANH THAO JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974795533
Email: thanhthaojsc88@gmail.com

Fax:
Website:
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3.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 360.000

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, 
máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh 
R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

21. Lắp đặt hệ thống điện
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

22. Phá dỡ 4311

23. Sản xuất chè 1076

24. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

26. Trồng cây chè 0127

27. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

28. Xây dựng công trình công ích khác 4229

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212

31. Xây dựng công trình đường sắt 4211

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

33. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

34. Xây dựng nhà để ở 4101

35. Xây dựng nhà không để ở 4102

36. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

37. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

38. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

39. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

40. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

41. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG LAN

Số nhà 6D, Ngõ 
193/220/50 Phú 
Diễn, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

18.000 180.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 18.000 180.000.000 5,000

0011880145
27

2 NGUYỄN 
VĂN THANH

Số nhà 6D, Ngõ 
193/220/50 Phú 
Diễn, Phường Phú 
Diễn, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

162.000 1.620.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 162.000 1.620.000.000 45,000

0240880003
17
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3 LÂM THIÊN 
KHIÊM

Cụm 9, Xã Duyên 
Thái, Huyện 
Thường Tín, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 50,000

0340790310
18

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034079031018
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Cụm 9, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Cụm 9, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÂM THIÊN KHIÊM Nam

26/10/1979 Kinh Việt Nam

04/01/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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